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	1
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	4(2,2,6)
	16CĐ-TP1,2
	

	2
	Chuyên đề Java
	3 (2,1,5)
	16CĐ-TP1,2
	Ms.Quyen

	3
	Lập trình ASP
	5 (3,2,8)
	16CĐ-TP1,2
	

	4
	Lập trình PHP
	5 (3,2,8)
	16CĐ-TP1,2
	

	5
	XML
	2(1,1,3)
	16CĐ-TP1,2
	

	6
	Công nghệ phần mềm
	3(3,0,6)
	16CĐ-TP1,2
	

	7
	Lập trình trên thiết bị di động
	2(1,1,3)
	16CĐ-TP1,2
	

	8
	Lập trình nhúng
	3(2,1,5)
	16CĐ-TP1,2
	

	9
	Lập trình hướng đối tượng
	3(2,1,5)
	Khóa 2017
	Ms.Quyen

	10
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	Khóa 2017-Lập trình máy tính
	Ms.Quyen

	11
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	Khóa 2017-Lập trình máy tính
	

	12
	Công nghệ phần mềm
	3(2,1,5)
	Khóa 2017-Lập trình máy tính
	

	13
	Lập trình Web
	5(4,1,9)
	Khóa 2017-Lập trình máy tính
	

	14
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	Khóa 2017-Lập trình máy tính
	

	15
	XML
	2(1,1,3)
	Khóa 2017-Lập trình máy tính
	

	16
	Chuyên đề Java
	3(2,1,5)
	Khóa 2017-Lập trình máy tính
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	17
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2,1,5)
	16CĐ-TW1,2
	

	18
	Lập trình ASP.Net 2
	4(3,1,7)
	16CĐ-TW1,2
	

	19
	Lập trình JSP 1
	5(3,2,8)
	16CĐ-TW1,2
	

	20
	Lập trình PHP 1
	5(3,2,8)
	16CĐ-TW1,2
	

	21
	Lập trình PHP 2
	4(2,2,6)
	16CĐ-TW1,2
	

	22
	Lập trình JSP 2
	4(2,2,6)
	16CĐ-TW1,2
	

	23
	Công nghệ và dịch vụ web
	3(2,1,5)
	16CĐ-TW1,2
	

	24
	Đồ án Lập trình web
	2 (1,1,3)
	16CĐ-TW1,2
	

	25
	Lập trình hướng đối tượng
	3(2,1,5)
	Khóa 2017-Thiết kế Web
	

	26
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	Khóa 2017-Thiết kế Web
	

	27
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(2,1,5)
	Khóa 2017-Thiết kế Web
	

	28
	Lập trình PHP 1
	4(3,1,7)
	Khóa 2017-Thiết kế Web
	

	29
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	Khóa 2017-Thiết kế Web
	

	30
	Lập trình PHP 2
	4(3,1,7)
	Khóa 2017-Thiết kế Web
	

	31
	XML
	2(1,1,3)
	Khóa 2017-Thiết kế Web
	

	32
	Lập trình ASP.NET 1
	4(3,1,7)
	Khóa 2017-Thiết kế Web
	



